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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
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II.  PHẦN TỰ LUẬN: 
1/ Hãy trình bày đặc điểm và ý nghĩa kiểu phân bố theo nhóm của quần thể vi sinh vật.

*Đặc điểm:
- Kiểu phân bố phổ biến nhất (0,25)

- Khi điều kiện sống phân bố không đều (0,25)
- Khi sống bầy đàn,  tập trung từng nhóm (0,25)

* Ý nghĩa:

- Hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. (0,25)

2/ Thế nào là hiện tượng khống chế sinh học? Hiện tượng khống chế sinh học có ý nghĩa gì trong sản xuất và đời sống?
- Khống chế sinh học: Hiện tượng số lượng cá thể của một loài luôn dao động quanh một mức nhất định (không tăng quá cao, không giảm quá thấp)/ do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ/ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã.(0,75 điểm)

- Ý nghĩa: trong nông nghiệp sử dụng thiên địch phòng trừ các sinh vật gây hại trong sản xuất và đời sống (0,25 điểm)

3/ Khái niệm hệ sinh thái:

- Bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường vô sinh) của quần xã (0,25 điểm)

- Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo nên một hệ thống hòan chỉnh và tương đối ổn định. (0,25 điểm)
- Hệ sinh thái là một đơn vị cấu trúc hòan chỉnh của tự nhiên biểu hiện chức năng của một tổ chức sống thông qua sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa sinh vật và môi trường của chúng. (0,5 điểm)
4/Lứơi thức ăn: 

- Trong quần xã sinh vật, một lòai có thể tham gia đồng thời nhiều chuỗi thức ăn → những mắt xích chung → lưới thức ăn. (0,5 điểm)
· Một lưới thức ăn có nhiều bậc dinh dưỡng: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2,…cho tới sinh vật tiêu thụ cuối cùng. (0,5 điểm) 

